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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Đức Nam 

 Các Thẩm phán:  n       n     n  v   n   r n  n   u n; 

 - Thư ký phiên toà: Ông Lê H ng Phong - Thẩm tra viên, Toà án nhân dân 

tỉnh Tuyên Quang. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang: Bà  o n       ả  

Vân - Kiểm sát viên tham gia phiên tòa. 

Ngày 02 tháng 01 năm 2025, tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Tuyên Quang 

mở phiên tòa xét xử phúc thẩm công khai vụ  n   n s  t ụ lý số 40/2024/TLPT-

DS, ngày 14 tháng 11 năm 2024 về việc “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản”. 

Do Bản  n   n s  s  t ẩm số 12/2024/DS-ST, ngày 17 tháng 9 năm 2024, 

của Tòa án nhân dân  u ện      b  kháng cáo. 

Theo Quyết đ n  đư  vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 54/2024/QĐ-PT, ngày 

04 tháng 12 năm 2024, giữa: 

1.   u ên đ n:     H     T    , s n  năm 1982, đ a chỉ: Thôn Kh, xã 

Kh. T,  u ện     , tỉnh Tuyên Quang;    m t  

  ườ  đại diện theo ủy quyền của      o n       :              n , sinh 

năm 1997, đ a chỉ: Thôn Kh, xã Kh. T,  u ện     , tỉnh Tuyên Quang;    m t; 

   ườ   ảo vệ qu ền,           p p  p   o n u ên đ n:  n    u ễn  ăn 

Th,  r     p v ên p  p     ủ   run  t m tr     p p  p        nư   tỉn   u ên 

Quang,    m t; 

2. B  đ n:         T    , s n  năm 1986, đ a chỉ: Thôn Kh, xã Kh. T, 

 u ện     , tỉnh Tuyên Quang;    đ n   t  ử v n  m t  

  ườ  đại diện theo ủy quyền của b  đ n:  n  L u  ăn   ; 

Đ a chỉ: Số nhà 37, đườn  N. C. H, tổ 5, p ườn  Đ  Q, thành phố Th. Ng, 

tỉnh Thái Nguyên. Có m t. 

  ười bảo vệ quyền và l i ích h p pháp của b  đ n: Ông   n   ăn   ,  ư 

v n v ên p  p  u t  ủ   run  t m tư v n p  p  u t to n   u, đ a chỉ: Số 43, đườn  N. 

C. H, tổ 05, p ườn  Đ  Q, t  n  p ố       , tỉn         u ên  Có m t. 

3.   ườ    m   ứn : Ông    n   ăn  , s n  năm 1984, đ     ỉ: Thôn Kh, 

xã Kh. T,  u ện     , tỉnh Tuyên Quang, v n  m t    n         o. 
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  ườ     n    o:       u      .   

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Trong đơn khởi kiện và trong quá trình giải quyết vụ án nguyên đơn chị 

 o ng Thị   v  người  ảo vệ quy n   ợi  ch hợp ph p c a nguyên đơn đ u trình 

bày:     Hoàng Th  S    mố  qu n  ệ  ọ   n  v      n        u       nên t  

t  n  6 năm 2022 đến n    02/7/2022      o n        đ  n  ều   n   o       u 

      v   tổn  số t ền 177 000 000 đ n ,  ụ t ể   n 1       đư    o       số t ền 

61 000 000 đ n ;   n 2         u ển t ền t  o t     oản số t ền 20 000 000 đ n ; 

  n 3 n    02/7/2022         u ển v o t     oản  ủ        số t ền 96 000 000 

đ n , khi       cho       v   t ền      ên đ  v ết      t oả t u n v   t ền     

n    05/9/2022 v       v   t ền     n    28/6/2022 đều      ữ    v       ọ tên 

 ủ  n ườ    o v   t ền      o n        v       ữ         ọ tên n ườ  v   t ền 

      u      .      ên t oả t u n đến n    28/12/2022       s  trả đủ   o       

số t ền 177 000 000 đ n , n ưn       ết t ờ   ạn       đ  đ   n  ều   n n ưn      

X    n  trả     v  ,         ở    ện đề n          trả   o       số t ền  ố  

177 000 000 đ n  v         êu   u t n  t ền      ủ  số t ền  ố  50 000 000 đ n  

tron  tổn  số t ền   o v       số t ền  ố  50 000 000 đ n           đ  v    ủ   n  

 m  ọ   n , t ờ     n t n       ể t  n      o v   đến n    09/11/2023, tạm t n  

t  o     su t    n   n     18 000 000 đ n . 

T i c c  ản t  khai v  c c  iên  ản ho  giải  ị đơn chị   u Thị   đ u trình 

bày:        n  v   t ền          o n       . Ch  và       có thỏa thu n       s  

bỏ tiền r  để l y gói quà 50.000 USD củ  n ười quen của ch  nh n ch  X làm 

n ười em ở bên Mỹ gửi về. Ch  xác nh n       đ    u ển vào tài khoản của ch  

03 l n; l n 01    13 000 000đ;   n 2    20 000 000đ;   n 3 là 90 000 000đ   ổng 

số tiền    123 000 000đ (Một trăm hai mươi  a triệu đồng), ch  X chỉ nh t trí trả 

cho       ½ số tiền nêu trên theo thỏa thu n miệng giữa ch  và       là 

61 500 000đ (S u mươi mốt triệu năm trăm nghìn đồng). 

Tại biên bản hòa giải ngày 28/3/2024 ông L u  ăn       đại diện theo ủy 

quyền của ch  L u Th  X trình bày:  

Khoảng tháng 6/2022 ch  X và       thoả thu n cùng nhau nộp tiền vào số 

tài khoản cho ông Lai Tùng D để nh n     qu  50 000U D (đ      ỹ) tr  giá tính 

ra Việt nam đ n       n 1 000 000 000đ (Một tỷ đồng). Vào các ngày 01/7 và 

02/7/2022     Hoàng Th  S đ  02   n chuyển khoản cho       tổng số tiền là 

96 000 000đ (Chín mươi s u triệu đồng) để ch  X chuyển vào tài khoản của ông 

Lai Tùng D.       và ch  X thống nh t mỗi bên nộp ½ tiền và l   đư c gói quà s  

chia mỗ  n ườ  đư   25 000 U D    u đ  ch  X phát hiện b  l   đảo đ    o   n  

an xã Kh. T về s  việc trên.       đ   êu   u ch  X trả lại tiền    177 000 000đ 

(Một trăm  ảy mươi  ảy triệu đồng), đến ngày 08/7/2022 ch  X đ  v    ủa em trai 

là L u  ăn Đ 18 000 000đ (Mười tám triệu đồng) v  đ    u ển khoản trả cho     

S 17 000 000đ (Mười bảy triệu đồng) v  200 000đ (Hai trăm nghìn đồng) tiền 
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  n  đ   ại. Khoảng tháng 9/2022       đ   êu   u ch  X ký tên Sải và viết cả họ 

và tên là L u Th  X vào gi y biên nh n vay tiền vì không biết rõ nội dung do 

không biết chữ. Hiện nay       yêu c u ch  X trả 177 000 000đ (Một trăm  ảy 

mươi  ảy triệu đồng) ch  X chỉ đ ng ý trả ½ số tiền nêu trên. 

Còn ph n tiền     18 000 000đ (Mười tám triệu đồng) ch  X    n  đ ng ý 

tính lãi. 

Tạ  p  ên t   n ườ  đại diện theo ủy quyền của ch  L u Th  X là ông L u 

 ăn    trình bày:  

Không th a nh n việc ch  X    n  ĩ  vụ trả ½ số tiền 177 000 000đ (Một trăm 

bảy mươi  ảy triệu đồng) cho       n ư trư   đ        ản ch t không có s  việc vay 

tiền giữa ch  X và       mà chỉ là việc chung nhau l y gói hàng là 50.000 USD là 

n ười quen của ch  X gửi t  Mỹ về, do ch  X không biết nhiều chữ nên đ     v o     

gi y vay tiền đề ngày 28/6/2022 và gi y thỏa thu n vay tiền m t đề ngày 05/9/2022, 

do       đ  v ết sẵn. Trong các bản sao kê tại Agribank chi nhánh Na Hang mà phía 

b  đ n đ   un    p cho Tòa án chỉ thể hiện việc       chuyển tiền cho ch  X 02 l n 

vào các ngày 01/7/2022 chuyển 20 000 000đ (H   mư   tr ệu đ ng) ngày 02/7/2022 

chuyển 76 000 000đ ( ả  mư   s u tr ệu đ ng), 02 l n chuyển tiền n   đều thể hiện 

sau ngày 28/6/2022 do v      n        sở để giải quyết theo yêu c u khởi kiện của 

     , nếu      ăn  đ  nữa thì       có quyền khởi kiện bằng một vụ án khác, do v y 

đề ngh   Đ       t t cả yêu c u của      . 

Tại Bản  n   n s  s  t ẩm số 12/2024/DS-ST, ngày 17 tháng 9 năm 2024 

của Tòa án nhân dân  u ện      đ  quyết đ nh: 

 ăn  ứ v o     Đ ều 26, 35, 39, 40, 147, 266, 271 v  Đ ều 273 của Bộ lu t 

Tố tụng dân s ;  ăn  ứ v o     Đ ều 357, 463, 466 v  Đ ều 468 của Bộ lu t Dân 

s ; Ngh  quyết 326/2016/UB  Q  14 qu  đ nh về án phí, lệ phí Tòa án. 

Tuyên xử:  

Ch p nh n toàn bộ yêu c u khởi kiện, một ph n yêu c u khởi kiện bổ sung  

của ch  Hoàng Th  S đối v i ch  L u Th  X về “ r n     p về h p đ ng vay tài 

sản + yêu c u tính lãi su t của số tiền   o v  ”. 

Về n  ĩ  vụ trả n : Buộc ch  L u Th  X    n  ĩ  vụ trả cho ch  Hoàng Th  

S số tiền n  gố     177 000 000đ (Một trăm  ả  mư    ảy triệu đ ng) và số tiền 

lãi củ  50 000 000đ (Năm mư   tr ệu đ ng) kể t  n    29/12/2022 đến ngày 

17/9/2024 (ngày xét xử s  t ẩm) là 01 (một) năm 08 (t m) t  n  20 (    mư  ) 

ngày 50.000.000đ   10%/năm   625/365 n    = 8 561 643đ (Tám triệu năm trăm 

s u mươi mốt nghìn s u trăm  ốn mươi  a đồng). Tổng số tiền ch  X    n  ĩ  vụ 

trả cho          185 561 643đ (Một trăm t m mươi năm triệu năm trăm s u mươi 

mốt nghìn s u trăm  a mươi tư đồng). 

Ngoài ra, bản án còn tuyên về  n phí v  quyền kháng cáo củ      đư n  s  

t  o qu  đ nh của pháp lu t. 
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     02/10/2024, ch  L u Th  X    đ n    n    o v i nội dung: Đề ngh  Toà 

án   p p    t ẩm sử  một p  n  ản  n s  t ẩm t  o  ư n   uộ     đ n trả số t ền 

78 800 000 đ n    o  ên n u ên đ n m       ăn  ứ, đ n  qu  đ n  p  p  u t  

Tại phiên tòa phúc thẩm       u          đ n   n   t  ử v n  m t v  đ n đề 

n    m ễn to n  ộ  n p     n s  s  t ẩm        n ạ   v  m ễn  n p   p    t ẩm  

  ườ  đạ    ện t  o qu ền  ủ       o n        đề n     o   n   ữ n u ên  ản 

 n s  t ẩm; 

  ườ   ảo vệ qu ền v            p p  p   o n u ên đ n:  n    u ễn  ăn      o 

rằn   ản  n s  t ẩm đ    t  ử    đ n  qu  đ n   ủ  p  p  u t v    o rằn  n ườ   ảo vệ 

qu ền       o       tr n      n u ên đ n v     đ n   n    p t ền để n  n       n   ử  t  

nư   n o   về       n      ăn  ứ  Đề n      ữ n u ên  ản  n s  t ẩm  

N ườ  đạ    ện t  o qu ền  ủ        u         o rằn   o   n   p s  t ẩm 

   n  t u t  p t     ệu   ứn   ứ   ứn  m n  v ệ       o n          u ển   oản   o 

 ạ    n  D 20 000 000 đ n ; n    08/7/2022       đ    u ển   oản trả   o     S số 

t ền 17 200 000 đ n , n ưn   o   n   p s  t ẩm    n    m   t tr  v o p  n n    o 

     . Đề ngh  Toà án   p p    t ẩm sử  một p  n  ản  n s  t ẩm t  o  ư n  

 uộ     đ n trả số t ền 78 800 000 đ n    o  ên n u ên đ n. 

  ườ   ảo vệ qu ền v            p p  p   o       u      , ông   n   ăn    

  o rằn     n      ăn  ứ về v ệ  n u ên đ n đư  t ền m t   o    đ n,    n      ăn  ứ 

về v ệ          n  đ ện t oạ   ủ        để   u ển   oản 20 000 000 đ n    o  ạ    n  

D  Đề n     o   n    p    n  êu   u    n    o  ủ     đ n, sử   n s  t ẩm  v  m ễn  n 

p     n s  s  t ẩm        n ạ   v   n p   p    t ẩm   o    đ n  

Ý kiến c a Kiểm sát viên t i phiên tòa phúc thẩm:  

Về tố tụng: Thẩm phán, Hộ  đ ng xét xử đ     p   n  đ n      qu  đ nh 

của Bộ lu t Tố tụng dân s  trong quá trình giải quyết vụ án, Hộ  đ ng xét xử đ  

th c hiện đảm bảo các thủ tục về phiên tòa phúc thẩm, s  có m t của các thành 

viên Hộ  đ ng xét xử,   ư    p  ên t   t  c hiện đ n  qu  đ nh của Bộ lu t Tố 

tụng dân s .  

    đư n  s  c    o n       , ông    n   ăn     ư     p   n  đ   đủ 

qu ền v  n  ĩ  vụ  ủ  m n  t  o đ ều 70, 72 BLTTDS. Đ n    n    o  ủa ch  L u 

Th  X là h p lệ, trong hạn lu t đ nh, nội dung kháng cáo nằm trong nội dung bản án 

s  t ẩm. 

Về nội dung  ăn  ứ   oản 1, khoản 2 Đ ều 308 Bộ  u t  ố tụn    n s , đề 

ngh  Hộ  đ ng xét xử không ch p nh n kháng cáo của ch  L u Th  X về việc trả 

số t ền 78 800 000 đ n    o      o n       .  

Về án phí:  ử  một p  n  ản  n   n s  s  t ẩm về p  n  n p   t  o  ư n  

m ễn to n  ộ  n p     n s  s  t ẩm        n ạ   v  m ễn  n p     n s  p    

t ẩm   o  h  L u Th  X. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
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Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong h  s  vụ  n đư c thẩm tra tại phiên 

t   v   ăn  ứ vào kết quả t ẩm tr  tại phiên tòa, Hội đ ng xét xử nh n đ nh: 

[1].  ề t ủ tụ  tố tụn : 

Ngày 02/10/2024,      n n  n đư   đ n  ủ  ch  L u Th  X kháng cáo một 

p  n bản án   n s  s  t ẩm số 12/2024/DS-ST, ngày 17/9/2024. Đ n    n    o 

đư c th c hiện trong thời hạn lu t đ nh, nội dung kháng cáo và quyền kháng cáo 

phù h p v   qu  đ nh của pháp lu t, nên đ n    n    o   p lệ và đư      p n  n 

  m   t t  o tr n  t  p    t ẩm  

 ề v ệ  v n  m t       u       đ     đ n   t  ử v ng m t   ăn  ứ  ăn  ứ 

  oản 3 Đ ều 296  ủ  Bộ  u t  ố tụn    n s ,  Đ   v n t ến   n    t  ử v n  

m t       t  o qu  đ n   

[2].   t nộ   un     n    o  ủ  ch  L u Th  X đề n    Toà án giải quyết 

sử  một p  n  ản  n s  t ẩm số 12 n    17/9/2024  ủ   o   n n  n   n  u ện 

N. H t  o  ư n   uộ     đ n trả số t ền 78 800 000 đ n    o  ên n u ên đ n  

Hộ  đ ng xét xử xét th y: Ngày 28/6/2022 v  n    05/9/2022,   ữ       o n      

S v        u       đ  t oả t u n v ết      v   t ền, t  o hai      v   t ền nêu 

trên t         v    ủ        số t ền 177 000 000 đ, hai      v   t ền đều      ữ    

v       ọ tên  ủ        u      , trong qu  tr n    ả  qu ết vụ  n       đều     

n  n   ữ    v       ọ tên tron       v   t ền n    28/6/2022 v  n    05/9/2022 

    o          v       ọ tên, n o   r  tạ    ên  ản   m v ệ   ủ    n   n          

      đều t    n  n v    ủ       o n        số t ền số t ền 177 000 000 đ n . 

Do v      đủ  ăn  ứ     đ n        u       vay  ủ       o n        số t ền 

177 000 000 đ n           sở  

Đố  v       ến  ủ        u      , ông   u  ăn   , ông   n   ăn    đều   o 

rằn  bản ch t  ủ  s  v ệ     giữa ch    u       và ch   o n          n  t oả t u n 

chung nhau l y gói hàng tr      50.000 USD  ủ  n ười quen của ch  X gửi t  Mỹ về, 

do ch  X không biết nhiều chữ nên đ     v o        y vay tiền đề ngày 28/6/2022 và 

gi y thỏa thu n vay tiền m t đề ngày 05/9/2022, do       đ  v ết sẵn.   o    ờ       

 ủ        ra      , ông Ch, ông Ng không cung c p đư c tài liệu, chứng cứ m   để 

chứng minh cho yêu c u kháng cáo của mình. Do đ     n      ăn  ứ ch p nh n 

kháng cáo của       u      . C n giữ nguyên Bản án dân s  s  t ẩm số 12/2024/DS-

ST ngày 17/9/2024 của Tòa án nhân dân  u ện     , n ư     ến phát biểu củ  Đại 

diện Viện kiểm sát tại phiên toà phúc thẩm. 

[3].  ề  n p  :  o   n   p s  t ẩm  ử  uộ        u       p ả     u  n p     n 

s  s  t ẩm        n ạ   số t ền 9 278 082 đ n , n ưn  tạ   o   n   p p    t ẩm     

  u          đ n   n m ễn to n  ộ  n p    n p     n s .  Đ     t t    c     u     

X    n ườ    n tộ  t  ểu số, sốn  ở v n    n  tế đ     ệt       ăn, nên m ễn to n  ộ 

 n p     n s  s  t ẩm        n ạ   v   n p   p    t ẩm cho             đ n  qu  

đ n   Do v     n sử  p  n  n p     n s  s  t ẩm        n ạ   t  o  ư n  m ễn to n 

 ộ  n p     o       u      . 
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    p  n       ủ  Bản  n s  t ẩm    n        n    o,    n  n         ệu 

    p  p  u t  ể t  n     ết t ờ   ạn    n    o,    n  n     

Vì c c  ẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH:  

 ăn  ứ khoản 1,   oản 2 Đ ều 308, Đ ều 148 Bộ lu t Tố tụng dân s . Ngh  

quyết số 326/2016/ UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Ủ    n t ường vụ Quốc 

hộ  qu  đ nh về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí 

Tòa án. 

1. Không ch p nh n kháng cáo của       u       về việc trả số t ền 

78 800 000 đ n  (Bảy mươi t m triệu tám trăm nghìn đồng)cho      o n       .  

2. Giữ nguyên bản án dân s  s  t ẩm số 12/2024/DS-ST ngày 17/9/2024 của 

Tòa án nhân dân  u ện     , về ph n hoàn trả số tiền gốc và số tiền lãi n ư s u: 

- Ch p nh n to n  ộ yêu c u khởi kiện của      o n        về v ệ   êu   u     

  u       trả số t ền  ố  177 000 000 đ n    ột trăm  ảy mươi  ảy triệu đồng . 

- Ch p nh n một p  n  êu   u khởi kiện  ổ sun  củ       o n        về v ệ   êu 

  u       u       trả số t ền     su t 18 000 000 đ n  (Mười t m triệu đồng   ủ  số t ền  ố  

50 000 000 đ n    ăm mươi triệu đồng . 

-  ử  uộc       u       có trách nhiệm trả cho      o n        tổng số tiền 

 ố : 177 000 000 đ n    ột trăm  ảy mươi  ảy triệu đồng  v  số t ền     su t    

8.561 643 đ n   T m triệu năm trăm s u mươi mốt nghìn s u trăm  ốn mươi  a 

đồng    ổn   ộn        u       p ả  trả   o      o n         ả số t ền  ố  v      

   185 561 643 đ n     ột trăm t m mươi  ăm triệu  năm trăm s u mươi mốt 

nghìn  s u trăm  ốn mươi  a đồng     m tr n số 185 561 000 đ n    ột trăm t m 

mươi  ăm triệu  năm trăm s u mươi mốt nghìn đồng . 

“Kể từ ngày có đơn yêu c u thi hành án c a người được thi hành án, nếu 

người phải thi hành án chưa trả số ti n nêu trên thì hàng tháng phải chịu lãi suất 

chậm thanh to n theo quy định t i Đi u 357 Bộ luật dân s  cho đến khi trả xong 

số ti n nêu trên”  

3. Về án phí   n s  s  t ẩm: Sửa ph n  n p   s  t ẩm n ư s u:       u     

X đư   m ễn to n  ộ số t ền  n p     n s  s  t ẩm        n ạ  . 

4. Về án phí   n s  p    t ẩm:       u       đư   m ễn to n  ộ  n p   

  n s  p    t ẩm, trả  ạ    o       u       số t ền án phí   n s  phúc thẩm 

300.000 đ n   Ba trăm nghìn đồng), theo biên lai thu tạm ứn   n p  ,  ệ p    o  

 n số 0000869 ngày 10/10/2024 do ông   u  ăn    nộp t          u       tại 

Chi cục Thi hành án dân s   u ện     , tỉn  Tuyên Quang. 

5. Các ph n khác của bản  n s  t ẩm không có kháng cáo, kháng ngh  có 

hiệu l c pháp lu t kể t  ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng ngh . 
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Bản án phúc thẩm có hiệu l c pháp lu t kể t  ngày tuyên án (n    

02/01/2025).  

Trường hợp Bản án, Quyết định được thi h nh theo quy định t i Đi u 2 

Luật thi hành án dân s  thì người được thi hành án dân s   người phải thi hành 

án dân s  có quy n thoả thuận thi hành án, quy n yêu c u thi hành án, t  nguyện 

thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi h nh  n theo quy định t i c c Đi u 6, 7, 7a  và 

9 Luật thi hành án dân s ; thời hiệu thi h nh  n được th c hiện theo quy định t i 

Đi u 30 Luật thi hành án dân s ./. 

   

Nơi   ận: 
- TAND c p cao tại Hà Nội; 

- VKSND c p cao tại Hà Nội; 

- VKSND tỉnh Tuyên Quang; 

- TAND  u ện     ; 

- Chi cục THADS  u ện     ; 

-     đư n  s ; 

- HCTP-VPTA tỉnh; 

-  ưu:    s   

 
 
 

T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

       THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

Đã ký 

 

 

 

N  yễ  Đức Nam 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


